ĐÁP ÁN SỬ 10 HKI 1819 
Câu 1: (3đ) Hãy trình bày thời kì vương triều Gup-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ? Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ ở những lĩnh vực nào?

Năm 319 vua Gup-ta I thống nhất Bắc Ấn lập ra vương triều Gup-ta,tồn tại đến 467-Định hình và phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ (0,75đ)

*Về tôn giáo:

+Phật giáo(thế kỉ VI TCN):truyền bá khắp Bắc Ấn,lan rộng ra nhiều nơi (0,25đ)
+Hinđu giáo: được cải biên thay Đạo Phật,thờ tam thần:……..(0,25đ)

*Kiến trúc –tượng:xây dựng nhiều ngôi đền-chùa mang phong cách kĩ vĩ,độc đáo,tạc nhiều tượng Thần,Phật sinh động,mang tính hiện thực (0,5đ)
*Chữ viết-văn học: chữ Brahmi,sau là Sanskrit(Phạn) và chữ Hinđi hiện nay.Là cơ sở  truyền bá văn học,văn hóa cổ Ấn Độ,mang màu sắc tôn giáo (0,5đ)

*Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ ở những lĩnh vực: (0,75)

-Tôn giáo

- Chữ viết

-Kiến trúc

Câu 2: (2đ) Thế nào là quốc gia phong kiến dân tộc? Hãy kể tên 5 công trình kiến trúc của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á?

*Khái niệm: Từ thế kỉ VII-X ở một số quốc gia lấy bộ tộc đông và mạnh nhất làm nòng cốt ………(1đ)

*Kể tên 5 công trình kiến trúc: (1đ)

Câu 3: (2đ) Trình bày sự xuất hiện và vai trò của các thành thị trung đại?

*Nguyên nhân ra đời: từ thế kỉ XI, do sự tiến bộ kĩ thuật sản xuất.Thủ công nghiệp,chuyên môn hóa cao,sản phẩm dư thừa ->Nhu cầu buôn bán và sản xuất hang hóa phát triển (0,75đ)

*Tầng lớp: thương nhân và thợ thủ công (0,5đ)
*Vai trò: phá vỡ kinh tế tự nhiên ,tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển ,tạo không khí  tự do,dân chủ,xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền,thống nhát quốc gia dân tộc (0,75đ)

Câu 4: (3đ) Nêu nguyên nhân ,nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục Hưng?

*Nguyên nhân: giai cấp tư sản đang lên nắm thế lực kinh tế,muốn chống lại kitô giáo (0,75)

*Nội dung:

+Khôi phục tinh thần văn hóa cổ Hy Lạp-Rooma,xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản (0,5đ)

+Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội (0,5đ)

+Đề cao giá trị nhân bản và tự do (0,5đ)

*Ý nghĩa:là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản.Cổ vũ và mở đường cho văn hóa Châu Âu phát triển (0,75đ)
